
       

UBND HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:           /TTYT-DTTBVT       Phù Mỹ, ngày        tháng 6 năm 2025 
V/v yêu cầu giám định và xác định 

 hư hỏng thiết bị y tế 
 

         

Kính gửi: Quý Công ty 

Căn cứ vào tình trạng thực tế của thiết bị đang sử dụng tại đơn vị, hiện 

nay thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, không đảm bảo vận hành, Trung tâm Y tế 

huyện Phù Mỹ kính đề nghị Quý Công ty cử cán bộ chuyên môn tiến hành giám 

định để xác định nguyên nhân và mức độ hư hỏng, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị giám định 

TT Tên thiết bị y tế 
Hãng sản xuất, 

 Nước sản xuất 
ĐVT 

Số 

lượng 

Năm 

sử 

dụng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá 

còn 

lại 

Bộ phận 

sử dụng 

1 

Nồi hấp khử 

trùng 

Model: 181 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái 
 

1 
2002 

 

1.260.000 

 

TYT xã 

Mỹ Lộc 

2 Nồi luộc 
Cty. Bình An, 

Việt Nam 

 

Cái  

1 
2010 

 

2.700.000 

 

3 

Nồi hấp khử 

trùng  

Model: 181 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái 
 

1 
2002 

 

1.260.000 

 

TYT Thị 

trấn Phù 

Mỹ 

4 

Nồi luộc dụng 

cụ  

Model: IEC 

898 

Yenchen 

Machinery Co., 

Ltd, Đài loan 

 

Cái  

1 
2013 

 

7.808.480 

 

5 

Tủ sấy khô 

Số Seri: 

SR.040552 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái 
 

1 
2005 

 

1.470.000 

 

6 

Nồi hấp ướt 

Model AV6 

Autocilave 

Slerilizer 

Công ty Thiết bị 

Nha khoa Trần 

Trung ,Việt 

Nam 

 

Cái  

1 
2009 

 

 

0 

 

 

 

TYT xã 

Mỹ Thọ 

7 

Nồi luộc dụng 

cụ 

Model: 420B 

Sturdy 

Industrial Co., , 

Đài Loan 

 

Cái 
 

1 
2015 

 

3.196.200 

 

8 

Máy đo tim 

thai bằng sóng 

siêu âm 

Model: ES-

100V 

HADECO, Inc. 

Nhật Bản 

 

Máy 
 

1 
2021 

 

2.800.000 

 

9 

Nồi luộc dụng 

cụ Inox 

 

Cty. Bình An- 

Việt Nam 

 

Cái 
 

1 

 

2010 

 

3.196.200 

 TYT xã 

Mỹ 

Thành 



10 
Nồi Luộc 

Model: 420 

Sturdy 

Industrial Co., 

Ltd, Đài Loan 

 

Cái 
 

1 

 

2015 

 

2.750.000 

 

11 

Máy nghe tim 

thai 

 Model: ES-

100V 

HADECO, Inc. , 

Nhật Bản 

 

Máy  

1 

 

2009 

 

8.190.000 

 

12 

Tủ sấy khô 

Seri: 

SR.040552 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái 
 

1 
2005 7.808.480 

 

TYT xã 

Mỹ Cát 

13 
Nồi hấp ướt 

Model:  AV6  

Công ty Thiết bị 

Nha khoa Trần 

Trung ,Việt 

Nam 

 

Cái  

1 
2009 9.500.000 

 

14 

Máy đo tim 

thai bằng sóng 

siêu âm 

Model:  BT-

200L 

Bistos Co., Ltd. 

,Hàn Quốc 

 

 

Máy 

 

 

1 

2021 2.800.000 

 

15 

Tủ sấy khô 

Model: A3-

214,535 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái 
 

1 

 

2005 

 

7.808.480 

 TYT xã 

Mỹ 

Trinh 

16 

Máy nghe tim 

thai 

Model: ES-

100V 

HADECO, Inc. , 

Nhật Bản 

 

Máy  

1 

 

2009 

 

8.190.000 

 

TYT xã 

Mỹ Hiệp 

17 

Nồi luộc bằng 

điện  

Model: IEC 

898 

Yenchen 

Machinery Co., 

Ltd, Đài Loan 

 

Cái  

1 

 

2010 

 

2.700.000 

 

TYT xã 

Mỹ 

Phong 

18 

Máy khí dung , 

Model 40-105-

000 

Mabis 

Healthcare,USA 

 

Máy  

1 

 

2008 

 

1.050.000 

 TYT xã 

Mỹ 

Chánh 

Tây 

19 

 

 

Máy nghe tim 

thai 

 Model: ES-

100V 

HADECO, Inc. 

Nhật Bản 

 

Máy  

1 

 

2009 

 

8.190.000 

 

TYT xã 

Mỹ An 

20 

Máy khí dung  

Model: 

AP100200 

công ty Apex 

Medical 

Corp.Đài Loan 

 

Máy 
 

1 

 

2010 

 

0 

 

 TYT xã 

Mỹ Đức 

21 
Tủ sấy khô 

Seri: sr040546 

Tecninox S.R.L, 

Italy 

 

Cái  

1 
2005 7.808.480 

 

TYT xã 

Mỹ Lợi 

 
22 

Nồi luộc dụng 

cụ 

Model: 420 

Sturdy 

Industrial Co., 

Đài Loan 

 

Cái 

 

1 

 

2015 

 

3.196.200 

 



23 

Máy nghe tim 

thai 

Model: BT-

200L 

Bistos – co, Ltd, 

Hàn Quốc 
Máy 1 

 

 

2006 

 

 

0 

 
TYT Thị 

trấnBình 

Dương 

24 

Giường cấp 

cứu 

Model:CGMG 

Jiangsu Saikang 

Medical 

Equipment Co., 

Ltd. Trung 

Quốc 

 

 

 

cái 

1 2013 

 

 

58.575.441 

 

 

0 

Khoa 

CC-

HSTC-

CĐ 

25 
Bơm tiêm điện 

Model: TE-331 

Terumo 

Corporation,Nh

ật Bản 

 

cái 
1 

 

2013 58.575.441 

 

 

0 

26 

Bơm tiêm 

điện:SR 

21722755 

Fresenius Vial, 

Pháp 

 

cái 
1 2013 

23.614.681 

 

 

0 

27 

Bơm truyền 

dịch 

 Seri: SR  

21729130 

Fresenius Kabi, 

Pháp 

 

cái 
1 

 

2013 23.614.681 

 

 

0 

28 

Bơm truyền 

dịch  

Seri: SR 

229131 

Fresenius Kabi, 

Pháp 

 

Cái 
1 

 

2013 29.243.557 

 

 

0 

29 

Máy đo SPO2 

Model: 900 

Pluse 

Pulox co.Ltd, 

Đức 

 

Máy 
1 

 

2008 

 

24.800.000 

 

0 
Khoa 

Nhi 

30 

Bộ máy hút 

dịch thai nhi  

Model: DF-300 

Doctor's Friend 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd. Đài Loan 

 

 

Máy 

1 
 

2008 

 

27.720.000 

 

0 

Khoa 

CSSK 

SS và 

Phụ Sản 

31 

Nồi hấp tiệt 

trùng 

(HIV/AIDS-

2014) 

Model: SA-

300VF  

Mã ts: PKBD 

17.523.04 

 

Sturdy, Đài 

Loan 

 

Cái 1 2014 

 

 

 

 

149.800.000 

 

 

 

 

 

0 

Khoa 

KSNK 

 Danh mục có 31 thiết bị    
  

 

 
 

2. Mục đích giám định: Làm căn cứ sửa chữa, thanh lý thiết bị; Xác định 

nguyên nhân hư hỏng: do kỹ thuật, do vận hành hay nguyên nhân khách quan 

khác. 

3. Thời gian giám định: từ ngày 04/6/2025 đến hết ngày 10/6/2025. Sau 

khi giám định có bản Biên bản dịch vụ kỹ thuật hoặc biên bản giám định kỹ 

thuật. 

4. Địa chỉ liên hệ: Khoa Dược - Trang thiết bị  - Vật tư y tế,Trung tâm Y 



tế huyện Phù Mỹ. Địa chỉ: Số 644 Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0868.050.679 (Chính) 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT TTYT huyện Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, DTTBVT.    
                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-03T14:35:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Thái Học<hocnt-phumy@phumy.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-03T14:39:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ<phumy@phumy.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-03T14:40:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ<phumy@phumy.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-03T14:42:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ<phumy@phumy.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




